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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
15 0 0 15 0 15 0 0 55 100

1 178214809 Trần Quang Vinh T17XDDB 8 8 8 7 7.5 Baíy pháøy Nàm

2 178214810 Ngô Đình Quốc Hoàng T17XDDB 8 8 8 6 6.9 Saïu pháøy Chên

3 178214811 Huỳnh Minh Tuấn T17XDDB 7 7 7 5 5.9 Nàm pháøy Chên

4 178214812 Đào Thế Tĩnh T17XDDB 6 6 6 4 4.9 Bäún pháøy Chên

5 178214814 Lê Văn Thành T17XDDB 8 8 8 6 6.9 Saïu pháøy Chên

6 178214815 Nguyễn Bá Ánh T17XDDB 0 0 0 V 0.0 Khäng

7 178214817 Văn Phú Lộc T17XDDB 8 8 8 7 7.5 Baíy pháøy Nàm

8 178214820 Lê Văn Hoàng Thụ T17XDDB 8 8 8 5 6.4 Saïu pháøy Bäún

9 178214821 Phạm Trường Khiêm T17XDDB 6 6 6 6 6.0 Saïu

10 178214822 Nguyễn Ngọc Vĩ T17XDDB 5 5 5 4 4.5 Bäún pháøy Nàm

11 178214824 Phan Nhật Quý T17XDDB 8 8 8 6 6.9 Saïu pháøy Chên

12 178214825 Nguyễn Văn Huy T17XDDB 0 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
13 178214826 Nguyễn Đình Cường T17XDDB 6 6 6 6 6.0 Saïu

14 178214827 Dương Đức Thành T17XDDB 7 7 7 6 6.5 Saïu pháøy Nàm

15 178214829 Lê Gia Ninh T17XDDB 6 6 6 V 0.0 Khäng

16 178214832 Nguyễn Hải Nam T17XDDB 6 6 6 4 4.9 Bäún pháøy Chên

17 178214833 Lê Hùng Cường T17XDDB 7 7 7 6 6.5 Saïu pháøy Nàm

18 178214834 Nguyễn Văn Tiềm T17XDDB 7 7 7 2 0.0 Khäng

19 178214835 Nguyễn Bá Duy T17XDDB 6 6 6 4 4.9 Bäún pháøy Chên

20 178214838 Nguyễn Duy Hưng T17XDDB 3 3 3 5 4.1 Bäún pháøy Mäüt

21 178214840 Lê Phú Lộc T17XDDB 6 6 6 6 6.0 Saïu

22 178214843 Đỗ Hữu Linh T17XDDB 5 5 5 5 5.0 Nàm

23 178214844 Võ Hữu Hóa T17XDDB 4 4 4 4 4.0 Bäún

24 178214845 Nguyễn Hoàng T17XDDB 6 6 6 5 5.5 Nàm pháøy Nàm

25 178214848 Huỳnh Văn Hải T17XDDB 0 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
26 178214849 Trịnh Duy Linh T17XDDB 4 4 4 V 0.0 Khäng NỢ HP
27 178214850 Lê Phước Viên T17XDDB 4 4 4 V 0.0 Khäng

28 178224871 Phạm Xuân Đạt T17XDDB 8 8 8 7 7.5 Baíy pháøy Nàm

29 178224876 Trần Văn Hiếu T17XDDB 0 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
30 168212045 Lê Phỉ Thạnh T17XDDB 6 6 6 6 6.0 Saïu

31 152211739 Phạm Truy D15XDDB 6 6 6 4 4.9 Bäún pháøy Chên 88822 DT
32 142522783 Phan Đình Luyến K15XDD2 5 5 5 4 4.5 Bäún pháøy Nàm 73170 DT
33 168212022 Nguyễn Sỹ Nguyên T16XDD1 6 6 6 4 4.9 Bäún pháøy Chên 88821 DT
34 168212748 Nguyễn Trung Kiên T16XDDB 8 8 8 4 5.8 Nàm pháøy Taïm 73079 DT
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